
TÓM TẮT TRÁCH NHIỆM CỦA UBND TỈNH/THÀNH PHỐ 

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN 

Việt Nam thông qua ngày 23/06/2014 và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2015 

Điều 108. Phòng ngừa sự cố môi trường 

2. Bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình thực hiện các nội dung sau: 

a) Điều tra, thống kê, đánh giá nguy cơ các loại sự cố môi trường có thể xảy ra trong 

phạm vi cả nước, từng khu vực, địa phương; 

b) Xây dựng năng lực phòng ngừa, cảnh báo nguy cơ và ứng phó sự cố môi trường; 

c) Xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường hằng năm và định 

kỳ 05 năm. 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN 

Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020 và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2022 

Điều 124. Việc ban hành, thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được quy 

định như sau 

4. Việc ban hành, thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được quy định như 

sau: 

b) Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh ban hành và thực 

hiện kế hoạch ứng phó sự cố môi trường cấp tỉnh; kiểm tra việc thực hiện kế hoạch 

ứng phó sự cố môi trường do Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn cấp huyện ban hành; 

c) Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện ban hành và 

thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố môi trường cấp huyện; 

- Nghị định 113/2017/NĐ-CP (09/10/2017) quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Hóa chất. 

Điều 20. Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

7. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự 

cố hóa chất 

 

a) Hội đồng thẩm định do cơ quan phê duyệt Kế hoạch thành lập. Thành phần Hội 

đồng thẩm định gồm đại diện cơ quan thẩm định và các cơ quan quản lý nhà nước 

tại địa phương nơi thực hiện dự án bao gồm cơ quan quản lý chuyên ngành; cơ quan 



quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy; cơ quan quản lý nhà nước về môi 

trường. Hội đồng có thể bao gồm các chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan; 

 

b) Cơ cấu tổ chức của Hội đồng thẩm định gồm: Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch 

Hội đồng, Ủy viên phản biện, Ủy viên thư ký và các Ủy viên. Tổng số thành viên 

Hội đồng tối thiểu là 07 người, tối đa là 09 người; 

 

c) Hội đồng thẩm định có trách nhiệm kiểm tra thực tế việc thực hiện quy định về 

an toàn hóa chất, tiến hành đánh giá, thẩm định Kế hoạch và chịu trách nhiệm về kết 

luận thẩm định; 

d) Hội đồng thẩm định hoạt động theo nguyên tắc thảo luận tập thể giữa các thành 

viên trong Hội đồng và lập Biên bản thẩm định theo mẫu quy định. Việc đánh giá 

Kế hoạch thực hiện thông qua phiếu đánh giá. Hội đồng thẩm định chấm dứt hoạt 

động và tự giải thể sau khi Kế hoạch được phê duyệt; 

 

đ) Hội đồng thẩm định chỉ tiến hành họp khi có sự tham gia của ít nhất 2/3 thành 

viên, trong đó phải có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch và ít nhất 01 ủy viên phản biện. 

Chỉ những thành viên Hội đồng tham gia họp Hội đồng thẩm định mới được tham 

gia bỏ phiếu đánh giá Kế hoạch; 

e) Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng trong trường hợp Chủ tịch Hội 

đồng vắng mặt kết luận thẩm định Kế hoạch theo nguyên tắc sau: Kế hoạch được 

thông qua không phải chỉnh sửa, bổ sung nếu có ít nhất 2/3 thành viên Hội đồng 

tham gia họp đồng ý thông qua và các thành viên còn lại đều đồng ý thông qua với 

điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung; Kế hoạch không được thông qua nếu có trên 1/3 

thành viên Hội đồng tham gia họp không đồng ý thông qua; các trường hợp khác, 

Kế hoạch được thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung. 

10. Trách nhiệm của cơ quan quản lý ngành cấp tỉnh 

Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về Kế hoạch phòng 

ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý. 

Điều 21. Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất 

4. Trách nhiệm của cơ quan quản lý ngành cấp tỉnh 

 

Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về Biện pháp phòng 

ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý. 



5. Trách nhiệm của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực 

 

a) Hướng dẫn cách trình bày, bố cục và nội dung của Biện pháp phòng ngừa, ứng 

phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; 

 

b) Xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc thanh tra, kiểm 

tra đột xuất khi cần thiết việc thực hiện quy định về Biện pháp phòng ngừa, ứng phó 

sự cố hóa chất của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý. 

- Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 05 tháng 03 năm 2013 Về việc tăng cường công tác 

phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc hại 

8. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm: 

a) Chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch phòng ngừa, 

ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan có trách 

nhiệm: trong ứng phó sự cố hóa chất như: Công Thương, Phòng cháy chữa cháy, Y 

tế, cơ quan tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn địa phương, các đơn vị bộ đội hóa học trên địa 

bàn; 

b) Chỉ đạo cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ 

sở hóa chất trên địa bàn xây dựng kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự 

cố hóa chất phù hợp với quy mô, điều kiện sản xuất và đặc tính của hóa chất; kiểm 

tra năng lực ứng phó sự cố hóa chất của các cơ sở hóa chất; 

Điều 14. Ứng phó sự cố hóa chất độc cấp tỉnh 

1. Khi xảy ra sự cố hóa chất độc vượt quá khả năng ứng phó của cơ sở, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã 

phê duyệt. 

Điều 37. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất độc cấp 

tỉnh. 

4. Định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch ứng 

phó sự cố hóa chất độc của địa phương về Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và 

Bộ Công Thương. 

- Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 07 năm 2016 Ban hành quy chế 

hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc 



Điều 6. Xây dựng và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất độc 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng, rà soát, cập nhật, bổ sung Kế 

hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh trong đó nêu rõ phương án ứng 

phó sự cố hóa chất độc, trình Bộ Công Thương phê duyệt. 

Điều 8. Tổ chức thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất độc 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất độc cấp tỉnh 

được phê duyệt và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa 

chất của cơ sở thuộc địa bàn quản lý. 

Điều 37. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất độc cấp 

tỉnh. 

4. Định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch ứng 

phó sự cố hóa chất độc của địa phương về Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và 

Bộ Công Thương. 

- Quyết định số 04/2020/QĐ-TTg ngày 13/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phócsự cố hóa chất 

độc ban hành kèm theo Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 

2016 của Thủ tướng Chính phủ 

1. Khoản 2 Điều 6 được sửa đổi như sau: 

“2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch phòng ngừa ứng 

phó sự cố hóa chất độc cấp tỉnh, trình Bộ Công Thương phê duyệt, trừ các Kế hoạch 

ứng phó sự cố hóa chất độc trên biển thực hiện theo khoản 6 Điều 56 của Luật Tài 

nguyên, môi trường biển và hải đảo ngày 25 tháng 6 năm 2015”. 

 


